
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

STT MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 050608200222 Trịnh Nguyễn Nhật An
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L14 10/11/2022 09h30 TTD405

Được ghi nhận 

điểm I

2 030437210058 Phan Trần Phương Anh Kỹ năng thuyết trình D06 16/11/2022 09h30 A006
Được ghi nhận 

điểm I

3 050609210090 Mai Quỳnh Anh Nguyên lý kế toán L15 03/11/2022 09h30 B2.101
Được ghi nhận 

điểm I

4 050609210090 Mai Quỳnh Anh Tiếng Anh: Nghe - Nói 2 L05 03/11/2022 13h00 B2.101
Được ghi nhận 

điểm I

5 050609211835 Nguyễn Huỳnh Hồng Ánh Tư tưởng Hồ Chí Minh L02 05/11/2022 07h00 TTD402
Được ghi nhận 

điểm I

6 050609210126 Nguyễn Quốc Bảo Giới thiệu kinh doanh số L26 03/11/2022 07h00 B2.501
Được ghi nhận 

điểm I

7 030135190044 Lê Phú Bình Quản trị rủi ro tài chính D02 16/11/2022 09h30 A101
Được ghi nhận 

điểm I

8 050609211856 Hồ Võ Xuyến Chi Giới thiệu kinh doanh số L23 03/11/2022 07h00 B2.201
Được ghi nhận 

điểm I

9 050609211860 Ngô Minh Cường Quản trị Marketing L17_TA 10/11/2022 15h30 B2.103
Được ghi nhận 

điểm I

10 050609211860 Ngô Minh Cường
Tiếng Anh chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh (CLC)
L17 18/11/2022 15h30 C305

Được ghi nhận 

điểm I

11 030135190104 Lê Quang Đạt Tài chính phái sinh D01 11/11/2022 09h30 A007
Được ghi nhận 

điểm I

12 050607190077 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Tiếng Anh: Nghe - Nói 2 L10 03/11/2022 13h00 B2.403
Được ghi nhận 

điểm I

13 050607190077 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Quản lý danh mục đầu tư L06_TA 16/11/2022 07h00 B2.107
Được ghi nhận 

điểm I

KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÓ PHÉP 

HỌC KỲ 1 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2022-2023

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ QUỐC TẾ SONG BẰNG  (KIỂM DÒ)

HỌ VÀ TÊN
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STT MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

14 050609210222 Nghiêm Thái Đô Quản trị Marketing L17_TA 10/11/2022 15h30 B2.103
Được ghi nhận 

điểm I

15 030237210062 Trần Cao Kỳ Duyên Cơ sở lập trình D01 05/11/2022 07h00 A001
Được ghi nhận 

điểm I

16 050609211893 Giáp Hoàng Lê Giang Kinh tế lượng L12 02/11/2022 07h00 B2.203
Được ghi nhận 

điểm I

17 050609211893 Giáp Hoàng Lê Giang Nguyên lý kế toán L12 03/11/2022 09h30 B2.105
Được ghi nhận 

điểm I

18 050609211893 Giáp Hoàng Lê Giang Tin học ứng dụng L13 04/11/2022 15h30 C301
Được ghi nhận 

điểm I

19 050609211893 Giáp Hoàng Lê Giang Tư tưởng Hồ Chí Minh L12 04/11/2022 09h30 B2.203
Được ghi nhận 

điểm I

20 050609211895 Lê Thị Hương Giang Quản trị Marketing L17_TA 10/11/2022 15h30 B2.103
Được ghi nhận 

điểm I

21 050609211897 Nguyễn Hương Giang Giới thiệu kinh doanh số L26 03/11/2022 07h00 B2.501
Được ghi nhận 

điểm I

22 050609211904 Hồ Nguyễn Khánh Hà Lãnh đạo L19 14/11/2022 15h30 B2.107
Được ghi nhận 

điểm I

23 030537210074 Đặng Bảo Hân
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
D05 05/11/2022 13h00 A106

Được ghi nhận 

điểm I

24 030136200151 Nguyễn Nhựt Hào Xếp hạng tín nhiệm D05 16/11/2022 15h30 A201
Được ghi nhận 

điểm I

25 050609210428 Trần Thị Minh Hoài Kinh tế lượng L09 02/11/2022 07h00 B2.104
Được ghi nhận 

điểm I

26 030235190056 Lê Thanh Hương
Những chủ đề mới trong 

ngành Hệ thống TTQL
D01 14/11/2022 07h00 A003

Được ghi nhận 

điểm I

27 030437210094 Lê Huy Kỹ năng thuyết trình D06 16/11/2022 09h30 A006
Được ghi nhận 

điểm I

28 050609210386 Huỳnh Gia Phúc Huy Thẩm định giá tài sản L29 05/11/2022 09h30 B2.101
Được ghi nhận 

điểm I

29 030236200061 Hồ Thị Minh Huyền Lập trình web D02 17/11/2022 07h00 C206
Được ghi nhận 

điểm I
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30 050609211979 Nguyễn Bảo Khang Kinh tế lượng L15 02/11/2022 07h00 B2.601
Được ghi nhận 

điểm I

31 030237210095 Hồ Vân Khanh Kinh tế lượng D09 03/11/2022 07h00 A104
Được ghi nhận 

điểm I

32 030136200269 Trịnh Như Khuê Thẩm định dự án đầu tư D01 11/11/2022 13h00 A008
Được ghi nhận 

điểm I

33 030136200269 Trịnh Như Khuê Thanh toán quốc tế D01 14/11/2022 13h00 A106
Được ghi nhận 

điểm I

34 030136200269 Trịnh Như Khuê Xếp hạng tín nhiệm D02 16/11/2022 13h00 A107
Được ghi nhận 

điểm I

35 050609201585 Nguyễn Văn Vũ Kiên Kinh tế lượng L13 02/11/2022 07h00 B2.703
Được ghi nhận 

điểm I

36 030535190095 Trần Thị Ngọc Kiều Tiếng Anh chuyên ngành 1 D10 14/11/2022 07h00 A007
Được ghi nhận 

điểm I

37 050606180171 Lê Hoài Lâm Tiếng Anh: Nghe - Nói 7 L06 08/11/2022 07h00 B2.204
Được ghi nhận 

điểm I

38 030835190810 Nguyễn Thị Ngọc Linh
Phương pháp tối ưu trong 

kinh tế
D01 05/11/2022 13h00 A202

Được ghi nhận 

điểm I

39 030437210119 Trần Lê Thiên Long Kỹ năng thuyết trình D06 16/11/2022 09h30 A006
Được ghi nhận 

điểm I

40 030236200085 Nguyễn Thị Trà My Phân tích kinh doanh D01 15/11/2022 07h00 C201
Được ghi nhận 

điểm I

41 030136200345 Văn Thị An Na Tin học ứng dụng D03 12/11/2022 07h00 C201
Được ghi nhận 

điểm I

42 050609210889 Trác Thái Ngọc Kinh tế học quốc tế L03 03/11/2022 09h30 TTD504
Được ghi nhận 

điểm I

43 050608200119 Phan Thảo Nhân
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L14 10/11/2022 09h30 TTD405

Được ghi nhận 

điểm I

44 030437210151 Đinh Thị Yến Nhi Kỹ năng thuyết trình D06 16/11/2022 09h30 A006
Được ghi nhận 

điểm I

45 050609211011 Nguyễn Yến Nhi Chủ nghĩa xã hội khoa học L01 11/11/2022 07h00 B2.102
Được ghi nhận 

điểm I
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46 030336200340 Huỳnh Đức Phát Chủ nghĩa xã hội khoa học D01 11/11/2022 07h00 A002
Được ghi nhận 

điểm I

47 030135190459 Nguyễn Thu Phương Thương mại điện tử D01 12/11/2022 10h30 C205
Được ghi nhận 

điểm I

48 030136200497 Phạm Nguyễn Bích Phương
Nghiệp vụ ngân hàng đầu 

tư
D02 11/11/2022 07h00 A201

Được ghi nhận 

điểm I

49 030237210151 Trần Nguyễn Trúc Phương Nguyên lý kế toán D10 04/11/2022 07h00 C301
Được ghi nhận 

điểm I

50 030235190124 Lương Anh Quyết Phân tích kinh doanh D02 15/11/2022 07h00 C301
Được ghi nhận 

điểm I

51 030136200528 Nguyễn Thị Tiểu Quỳnh Xếp hạng tín nhiệm D04 16/11/2022 13h00 A204
Được ghi nhận 

điểm I

52 030237210160 Võ Nguyễn Như Quỳnh Nguyên lý kế toán D10 04/11/2022 07h00 C301
Được ghi nhận 

điểm I

53 030836200276 Phạm Lê Tấn Tài Kỹ thuật ngoại thương D02 16/11/2022 13h00 A003
Được ghi nhận 

điểm I

54 030437210193 Lê Thị Hoài Thảo Kỹ năng thuyết trình D06 16/11/2022 09h30 A007
Được ghi nhận 

điểm I

55 050609211353 Lê Ngọc Thảo Quản trị Marketing L17_TA 10/11/2022 15h30 B2.104
Được ghi nhận 

điểm I

56 050609211353 Lê Ngọc Thảo Quản trị Marketing L17_TA 10/11/2022 15h30 B2.104
Được ghi nhận 

điểm I

57 050609212215 Trần Đức Thịnh
Tiếng Anh chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh (CLC)
L17 18/11/2022 15h30 C305

Được ghi nhận 

điểm I

58 050609212215 Trần Đức Thịnh
Tiếng Anh chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh (CLC)
L17 18/11/2022 15h30 C305

Được ghi nhận 

điểm I

59 030137210526 Võ Thị Anh Thư Tâm lý học D02 05/11/2022 09h30 A104
Được ghi nhận 

điểm I

60 050609211403 Nguyễn Trần Anh Thư Quản trị Marketing L17_TA 10/11/2022 15h30 B2.104
Được ghi nhận 

điểm I

61 050609212230 Hồ Nguyễn Minh Thư Tiếng Anh: Nghe - Nói 7 L08 08/11/2022 07h00 B2.403
Được ghi nhận 

điểm I
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GIỜ 

THI
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62 050609212230 Hồ Nguyễn Minh Thư Tiếng Anh: Đọc - Viết 7 L08 08/11/2022 09h30 B2.104
Được ghi nhận 

điểm I

63 050609212230 Hồ Nguyễn Minh Thư Quản trị Marketing L17_TA 10/11/2022 15h30 B2.104
Được ghi nhận 

điểm I

64 050609212230 Hồ Nguyễn Minh Thư
Tiếng Anh chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh (CLC)
L17 18/11/2022 15h30 C305

Được ghi nhận 

điểm I

65 030437210207 Ngô Thị Minh Thúy Kỹ năng thuyết trình D06 16/11/2022 09h30 A007
Được ghi nhận 

điểm I

66 050609211443 Phạm Thanh Thủy Quản trị Marketing L17_TA 10/11/2022 15h30 B2.104
Được ghi nhận 

điểm I

67 030136200559 Nguyễn Thị Toàn
Đạo đức kinh doanh và văn 

hóa doanh nghiệp
D01 12/11/2022 07h00 A002

Được ghi nhận 

điểm I

68 030837210250 Nguyễn Trần Phương Trâm
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D03 05/11/2022 09h30 A006

Được ghi nhận 

điểm I

69 050609211577 Đỗ Cao Trí Quản trị Marketing L17_TA 10/11/2022 15h30 B2.104
Được ghi nhận 

điểm I

70 050609211617 Nguyễn Khang Trường Kế toán tài chính L22 05/11/2022 15h30 B2.207
Được ghi nhận 

điểm I

71 050608200759 Chu Thị Cẩm Vân
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L14 10/11/2022 09h30 TTD406

Được ghi nhận 

điểm I

72 030136200751 Ngô Thúy Vi
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
D12 16/11/2022 15h30 A105

Được ghi nhận 

điểm I

73 050608200792 Đàm Diệp Woòng Tiếng Anh: Nghe - Nói 7 L14 08/11/2022 13h00 TTD404
Được ghi nhận 

điểm I

74 030435190268 Phạm Lê Thanh Xuân Kỹ thuật ngoại thương D02 16/11/2022 13h00 A004
Được ghi nhận 

điểm I
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